
Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

1
01/09/2015 Bé Nguyễn Xuân Khánh Q Gò Vấp 1.000.000

Hoàng Thị Phương Thảo Q Bình Thạnh 500,000

Ông Vạn Lý
Q 11

3.000.000

Cty CPĐTTM DUY ANH Q Thủ Đức 30.000.000

Đỗ Thanh Trường Q2 5.000.000

Cháo Măm Măm Canteen máy lạnh 3.000.000

Nhóm Hoa Từ Bi TPHCM 12.000.000

Đóng tạm ứng cho 24 BNN 

các khoa

Nguyễn Thị Lan Châu Q7 4.000.000

Đóng tạm ứng cho 8 BNN 

các khoa

Nhóm Thủy ,Bích, Trang 

Phương, Thảo Q Phú Nhuận 3.100.000

Đóng tạm ứng cho 11BNN 

các khoa

Nguyễn Phước Mỹ Hà USA 500

Đóng tạm ứng cho CB Lâm 

Nguyễn Hồng Ngọc

03/09/2015 Cô Đỗ Thị Kim Phương Q 8 5.000.000 6.000.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN 

các khoa

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

TỔ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN NGHÈO

---------------------

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY

HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2015

GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Huỳnh Phạm Bảo Ngân Q Tân Phú 300,000

Gia đình Ông Bà Mai Phong Australia 10.500.000 500 phần cơm mặn

Phật tử Q4 Chùa Kim Liên 8.000.000

Đóng tạm ứng cho 8 BNN 

các khoa

Elvis Bùi Q Bình Thạnh 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN 

các khoa

Nguyễn Trần Hạnh Phúc Q 5 4.500.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN 

khoaTNT&5 BNN Khoa 

Thận niệu

04/09/2015 Ngô Thị Hiệp Q Thủ Đức 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN 

các khoa

Đặng Thị Thúy Vinh Q 3 1.000.000

Lê Vũ Thụy Khanh Q Phú Nhuận 2.000.000

Nguyễn Thế Hải Q 5 300,000

06/09/2015 Nhóm MTQ TP Hồ Chí Minh 4.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN  

Khoa sơ sinh

Mai Đông Thành Q Thủ Đức 4.000.000

07/09/2015 Lâm Quang Phúc Q Gò Vấp 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

Khoa TNT

Nguyễn Thị Hiệp Q Gò Vấp 200,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

Khoa TNT

Phạm Thị Quyết Q Phú Nhuận 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

Khoa TNT

Nguyễn Thị Diễm Thu Q Gò Vấp 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

Khoa  NGTH
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Nguyễn Huỳnh Như 

Ý,Minh Trâm Q 7  , USA 6.000.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN 

các khoa

BS Lê Ánh Ngọc Khoa cấp cứu lưu 500,000

08/09/2015 Lý Quang Vinh Q Tân Bình 5.500.000

Lương Thùy Loan Khoa khám bệnh 1.000.000

BS Huỳnh Minh Thẩm Khoa khám bệnh 500,000

Trân  & nhóm bạn Q1 2.650.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN 

các khoa

Bé Minh Quang,Minh Quân Thủ Đúc 1.000.000

Cô Diệu Thanh Phật tử chùa Hoằng Pháp 200,000

Nguyễn Bảo Khánh Q Tân Bình 500,000

Tác giả Lê Hữu Nam & 

C.TY sách Bách Việt Q 12 7.500.000

Đóng tạm ứng cho Trần Đức 

Anh khoa TM

Quỷ trái tim đồng cảm ( Lý 

Hải-Minh Hà) Q 10 12.000.000

Đóng tạm ứng cho 2BNN c 

khoa TK & khoa NGTK

09/09/2015
Nguyễn Thị Kim Cương Q Phú Nhuận 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 1BNN 

khoa HS

Bà Trần Thị Phi Phụng Q Bình Tân 900,000

Đóng tạm ứng cho 1BNN 

khoa TH

Tiêu Thị Minh Thủy Q 7 3.000.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN 

các khoa

Lương Thị Hải Yến Q 7 1.800.000

Đóng tạm ứng cho 6 BNN 

các khoa
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Nguyễn Thùy Hương Q 7 500,000

Đóng tạm ứng cho CB Lâm 

Nguyễn Hồng Ngọc

Trần Thị Kim Cúc Q 4 500,000
Đóng tạm ứng cho 1 BNN 

Anh Thuần,Anh Cường Dĩ An Bình Dương

300 lồng 

đèn

Lâm Huỳnh Hương Hoa Dĩ An Bình Dương 2.000.000 3.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN 

các khoa 

Phạm Nguyễn Triều Phong Q 9 600,000

Võ Thị Kim Thoa 

(CHELSUL) Q Tân Bình 500,000

MTQ Q 5 3.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN 

các khoa 

MTQ 19.000.0003.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN 

các khoa 

10/09/2015
Phan Thị Ngọc Loan Q Bình Thạnh 500,000

Đinh Thị Hải Dầu Tiếng, Bình Dương 500,000

Nguyễn Thị Ngọc Nga Dầu Tiếng, Bình Dương 500,000

Nguyễn Tuyết Nhung,Đỗ 

Thành Vi Ngân, Thân 

Quang Hiếu Dầu Tiếng, Bình Dương 500,000

Nhóm Cô Ba Huê Dầu Tiếng, Bình Dương 40kg Bánh,sửa

BS Lại Đức Liêm Khoa cấp cứu lưu 200,000

Vũ Nhật Q Tân Bình 10.000.000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Mai Thị Lý Công ty SOVIGAZ 500,000

Trần Huỳnh Mai Q Thủ Đức 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN 

các khoa 

Nhóm RUBY Q Tân Bình 2.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN 

các khoa 

Phạm Như Quỳnh 17.000.0001.000.000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

khoa  UBHH

Nguyễn Trần Hạnh Phúc Q 5 500,000
Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

khoa Nhiễm

11/09/2015 Cô Thanh Hà Q 6 2.500.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN 

các khoa 

Cô Mười,Chị Luyến,Cô 

Yến,Anh Tú Q Phú Nhuận 4.000.000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

khoa CCLưu

Nguyễn Anh Tuấn Q 4 500,000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

khoa TM

MTQ Q 3 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 2 BNN  

khoa NG TK

Phòng Tài Chính Kế Toán C 

Ty Biển Đông Q 1 7.500.000

Đóng tạm ứng cho 5BNN 

các khoa 

Bé Hoàng Ngân Q 10 200,000
Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

12/09/2015 Chu Thái Bình An 1.000.000
Đóng tạm ứng cho 1 BNN  

MTQ 2.000.000
Đóng tạm ứng cho 2 BNN  

13/09/2015 Nguyễn Thị Ngoan Thái Bình 1.000.000

14/09/2015 Vũ Văn Thơ,Ngô Thị Thụ

Tân Thành ,Bà Rịa 

Vũng Tàu 500,000
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Nguyễn Thị Minh,Nguyễn 

Anh Tuấn Q Phú Nhuận 500,000

Hà Thị Phương Linh Q Bình Thạnh 2.500.000
Đóng tạm ứng cho 5 BNN  

Nguyễn Thị Thanh Tú Q 1 2.000.000
Đóng tạm ứng cho 2 BNN  

Trần Văn Hà Đồng Nai 10.000.000

Đoàn của Cô Mỹ Huệ Q Gò Vấp 1.800.000

Mì gói,sửa ,bánh cho khoa 

TMNT

Quỹ trái tim đồng cảm Q10 12.500.000

Đóng TƯ cho bé HOUNG 

VA TA NAL

15/09/2015 Chi hội từ thiện Nhơn Hòa Hóc Môn 50.000.000 Cho 100 BNN các khoa

Trần Đức Hòa Q Phú Nhuận 1.000.000 Cho 1 BNN khoa TMNT

Nhóm THE JAILBREAK 35.932.800

Cho 1BN mổ tim&11BNN 

khoa tim mạch

16/09/2015
Cô Linh Vân,Mạc Thùy 

Bích Thủy Q1 2.100.000

17/09/2015 Bé Bảo Ngân
Q12 1.000.000

Báo Việt Nam NET
Q3 4.821.000

Đóng TƯ cho Huỳnh Thị 

Kiều Trang  

Ông Bà Lê Chí Bình & các 

con Q3 15.000.000

Đóng tạm ứng cho 12 BNN  

các khoa

INTERNATIONAL 

CHARITY FOR ILL 

CHILDREN CANADA 8.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN   

khoa Thận máu nội tiết

Nhóm Khai Tâm Q3 6.000.00019.000.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN   

khoa TMNT,BCT,UBHH
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Chị Muội uốn tóc PARIS 10.000.000

Đóng TƯ Cho Trịnh Hoàng 

Minh khoa Tim

18/09/2015 Phạm Quang Hạ Q12 1.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN   

khoa Tim mạch

Bùi Việt Mỹ Q3 500,000 1.500.000

Đóng tạm ứng cho 3 BNN   

khoa Bỏng 

Bé Trịnh Phương Anh Q2 7.083.500

19/09/2015 Nguyễn Quang Việt Ngân Q1 200,000

21/09/2015 Gia Đình Bé Gia Hy Q3 1.000.000

22/09/2015 Chị Muội uốn tóc PARIS 10.000.000

Đóng TƯ Cho Siu H Chúc 

khoa Tim

Nguyễn Thúc Dũng Q1 4.800.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN   

các khoa

Nguyễn Thị Quỳnh Uyên Q7 1.000.000

23/09/2015 Bé Mỹ Ngân Q Bình Thạnh 2.000.000

Đóng TƯ cho BN Mai Võ 

Đức Tân Khoa TM

Phan Thế Phong Q 4 200,000

Hồ Thúy Hạnh Q Tân Bình
1.000.000

24/09/2015
Nguyễn Thị Mai Thảo Q Bình Thạnh 10.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN   

các khoa

Bé Nguyễn Thế Anh Q Bình Thạnh 2.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN   

các khoa

25/09/2015

C Ty Điều hành dầu khí 

Biển Đông Q 1 22.000.000

Đóng tạm ứng cho 22 BNN 

khoa UBHH
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Ngân Hàng CTBC chi 

nhánh TPHCM Q 1 9.000.000

Đóng tạm ứng cho 5 BNN   

các khoa

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Q Tân Bình 2.000.000

Đóng tạm ứng cho 1 BNN    

khoa BCT

Phan Thị Tường Vân Q 4 2.000.000

Đóng tạm ứng cho 4 BNN   

các khoa

Bé Bùi Quang Minh Q 9 2.000.000

27/09/2015

Mẹ Thủy,bé Lan Anh,Má 

Dung

Lê Trực, Hoàng Hoa 

Thám Q BT 200,000

4 thùng sữa Vinamilk,12 

bịch sửa đậu nành Vinamilk

28/09/2015 Tracy Bùi USA 2.400.000 Đóng TƯ cho 2 BNN

Nhóm cựu HS trường Bùi 

Thị Xuân Q1 6.000.000 20 phần quà

Phương Trinh,Ngọc 

Huệ,Phương Thúy 2.000.000 Bánh sữa

Nguyễn Mậu Sơn Nguyễn 

Mậu Dũng Q1 2.000.000

Nguyễn Thùy An Q8 4.000.000

Phạm Thị Mỹ Chi Q Tân Bình 3.000.000

Y Phát Đạt Q7 2.000.000

30/09/2015 Nguyễn Đức Phi Q Bình Tân 2.000.000

Đóng TƯ cho  Bùi Thị Mỹ 

Diệu khoa NGTK

Nguyễn Thị Kim Ngân Bến Tre 5.000.000

Đóng TƯ cho  Trương Minh 

Quân khoa Nhiễm

Bành Thị Nuôi Q Tân Phú 1.000.000

Đóng TƯ cho  Bùi Thị Mỹ 

Diệu khoa NGTK
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Giang Vĩnh Hy Q Bình Thạnh 500,000

Đóng TƯ cho  Bùi Thị Mỹ 

Diệu khoa NGTK

C TY TNHH TMDV HOA 

SEN Q Tân Bình 3.600.000

Đóng TƯ cho 18 BNN khoa 

TMNT

04/09/2015
Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000 ( Chuyển khoản )

Trần Thị Thanh Tâm 3.000.000 ( Chuyển khoản )

07/09/2015 Trần Âu Hoàng Mỹ 300,000 ( Chuyển khoản )

08/09/2015 Nguyễn Thanh Trung 500,000 ( Chuyển khoản )

09/09/2015 Phan Thị Lan Anh 500,00 ( Chuyển khoản )

11/09/2015 Hồ Thị Mai Ngọc 3.000.000
( Chuyển khoản )

15/09/2015 Nguyễn Thu Trà 2.000.000
Ủng hộ  Nguyễn Hoàng 

Thiên Bảo (Chuyển khoản)

17/09/2015 Quách Ngụy Mai 3.000.000

( Chuyển khoản )

18/09/2015 Võ Thị Trân Châu 1.000.000
( Chuyển khoản )

Nguyễn Thị Hồng Nhung 500,000
( Chuyển khoản )

22/09/2015 Nguyễn Trâm Anh 500,000
( Chuyển khoản )

23/09/2015 Huỳnh Chí Viên 2.000.000
( Chuyển khoản )

28/09/2015 Hà Thị Ngọc Loan 500,000
( Chuyển khoản )
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Tiền mặt/

Quỹ TG BNN
Cho TT T/Ứ Gạo (kg) Quà

STT ĐỊA CHỈMẠNH THƯỜNG QUÂNNGÀY GHI CHÚ

HÌNH THỨC CHO

Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000
( Chuyển khoản )

29/09/2015 Nguyễn Thị Thu Vân 3.000.000
( Chuyển khoản )

Nguyễn Thị Hương 200.,000
( Chuyển khoản )
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